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Tổng số 

giờ giảng 

chuẩn 

 trực tiếp 

lên lớp
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(13=7+8+9+1

0+11+12)
(14=6+13) (15)

1. Nguyễn Văn A Trưởng khoa GVCC 189 270 142,9%

2. Nguyễn Văn B GV 230 230 100%

… ……….

Tổng cộng

BẢNG TỔNG HỢP GIỜ CHUẨN GIẢNG DẠY
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 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

ĐƠN VỊ ...

*

ĐH

Họ và tên Chức vụStt Ngạch

Định 

mức giờ 

chuẩn 

giảng 

dạy theo 

quy định 

(đã tính 

miễn 

giảm 

định mức 

nếu có)

Thực 

tập, kiến 

tập

Số giờ chuẩn quy đổi từ các hoạt động giảng dạy

Tổng số giờ 

chuẩn được 

quy đổi từ các 

hoạt động 

giảng dạy 

khác 

Tổng số giờ  

chuẩn giảng 

dạy

KTGK

Khóa 

luận, 

TPTN

Thực 

hành, 

HDSG..

Kiêm 

nhiệm

NGƯỜI LẬP BẢNG  

(ký, ghi rõ họ tên )

Tỷ lệ tổng số 

giờ chuẩn 

giảng dạy 

thực hiện so 

với định mức 

quy định  (%)
HP

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký, ghi rõ họ tên)
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